ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Mã số học phần: HEI511
2. Tên học phần: Kinh tế y tế 

3. Số tín chỉ: 01/0
4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sĩ đa khoa hệ liên thông 4 năm, Đại học Dược liên thông
5. Năm học: 2015 – 2016
6. Giảng viên phụ trách: TS. GVC Đàm Thị Tuyết

7.  Cán bộ tham gia giảng dạy:

- TS. GVC Đàm Thị Tuyết

- BSCKII  Nguyễn Thu Hiền

- Ths Nguyễn Thị Phương Lan

8. Mục tiêu của học phần:

Kiến thức:

· Trình bày được các khái niệm về kinh tế và kinh tế y tế

· Áp dụng được kiến thức về kinh tế y tế để tính toán được một số loại chi phí trong chăm sóc sức khoẻ.

· Phân tích được lợi ích của bảo hiểm y tế và các qui định bảo hiểm y tế hiện hành.

Thái độ:

· Nhận thức được tầm quan trọng của kinh tế trong các hoạt động y tế.  

9. Mô tả học phần

Phần kinh tế y tế giới thiệu các khái niệm cơ bản của kinh tế học và mối quan hệ giữa kinh tế học và kinh tế y tế, nguồn kinh phí trong y tế. cách tính toán và ý nghĩa của các loại chi phí trong y tế. Ngoài ra, nội dung về bảo hiểm y tế cũng được giới thiệu trong chương trình này.

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 1 (2,2,5)/5
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

Học phần tiên quyết: Không 

12. Nội dung học phần: 

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1: Kinh tế học  và  sự  vận dụng vào  kinh  tế  y tế 

1. Khái niệm kinh tế học

2. Khái niệm kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô

2.1.Kinh tế học vĩ mô

2.2. Kinh tế học vi mô

3. Thị trường

3.1. Khái niệm

3.2. Cơ chế thị trường

3.3.Các dạng thị trường

4. Cầu

4.1. Các khái niệm

4.2. Các yếu  tố quyết định đến cầu

5.  Cung

5.1. Các khái niệm

5.2. Các yếu  tố ảnh hưởng tới cung

 6. Kinh tế y tế

6.1. Khái niệm

6.2. Mối quan hệ qua lại giữa kinh tế và y tế

7. Chức năng cuả kinh tế y tế

8. Cung, cầu trong chăm sóc sức khoẻ

8.1. Đặc điểm cung cầu trong chăm sóc sức khoẻ

8.2. Thành phần cung cấp dịch vụ y tế và hiệu quả của từng dịch vụ

9. Công bằng trong chăm sóc sức khoẻ
	4

	2
	Bài 2: Nguồn kinh phí cho y tế và tạo nguồn bổ xung 

1. Chọn lựa ưu tiên trong sử dụng kinh phí y tế 

2. Các nguồn tài chính cho hoạt động

2.1. Nguồn công cộng 

2.2. Nguồn tài chính y tế từ cá nhân 

2.3. Các nguồn khác

3. Các nguồn tài chính bệnh viện

3.1. Ngân sách do chính phủ cấp hàng năm (đối với bệnh viện công)

3.2. Thu viện phí và BHYT do cơ quan BHYT thanh toán cho bệnh viện. 

3.3. Thu từ viện trợ và các khoản quyên góp từ  thiện nếu có

4. Tạo nguồn ngân sách bổ sung cho y tế

4.1. Ngân sách từ y tế cộng đồng

4.2. Thu viện phí

4.3.Bảo hiểm y tế

4.4. Y tế tư nhân

5. Phân bổ nguồn lực y tế

5.1. Một số đặc điểm cần chú ý khi áp dụng các biện pháp tạo nguồn ngân sách bổ sung cho y tế

5.2. Phân bổ nguồn lực theo nhu cầu giữa các vùng địa lý

	2

	3
	Bài 3: Chi phí trong chăm sóc sức khoẻ 

1. Khái niệm chi phí

2. Mục đích phân tích chi phí trong chăm sóc sức khoẻ

3. Phân loại chi phí

3.1. Theo đầu vào (liên quan đến sản phẩm đầu ra)

3.2. Theo chức năng/hoạt động (liên quan đến bản chất của chi phí)

3.3. Theo người chịu chi phí hoặc theo nguồn gốc của sự chi tiêu

3.4. Theo mức độ

3.5. Theo nguồn kinh phí
	5

	4
	Bài 4: Phân tích chi phí hiệu quả 

1. Giới thiệu về phân tích chi phí hiệu quả

2. Các bước thực hiện một phân tích chi phí - Hiệu quả  (Bài tập) 
	6

	5
	Bài 5: Bảo hiểm y tế 

1. Tình hình thực hiện bảo hiểm y tế trong những năm qua và định hướng phát triển của BHYT

2. Mục đích của bảo hiểm y tế và mối quan hệ của BHYT với chăm sóc sức khoẻ

3. Điểm mới nổi bật của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

4. Giới thiệu một số phương thức thanh toán BHYT   

5. Tỷ lệ bao phủ BHYT
	3


13. Phương pháp giảng: Thuyết trình, làm bài tập, thảo luận nhóm.

14. Vật liệu giảng dạy: Tình huống, bài tập, projector.

15. Đánh giá

· Kiểm tra thường xuyên 01 bài, hình thức kiểm tra tự luận

· Bài thi giữa học phần: 01 bài, hình thức kiểm tra tự luận

· Bài thi kết thúc học phần: 01 bài, hình thức thi viết truyền thống.

16. Tài liệu học tập, tham khảo

Tài liệu học tập

1. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Kinh tế y tế. Nhà xuất bản Y học, 2007.

Tài liệu tham khảo

2. Bộ Y tế -Tổ chức Y tế Thế giới. Kinh tế y tế. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội, 2001.

3. Trường Đại học Y tế Công cộng. Những vấn đề cơ bản của Kinh tế Y tế. Nhà xuất bản Y học. 2002.

4. Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn kinh tế y tế. Bài giảng kinh tế y tế. NXB Y học. 2002.
5. Quyết định số 02/2003/QĐ-TTg, ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
6. Quyết định cuả thủ tướng chính phủ về việc khám chữa bệnh cho người nghèo ngày 15/10/2002 số 139/2002/QĐ/TTg. 
17. Lịch học

	Tuần

thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng

viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình

thức

học

	Tuần 1
	Bài: Kinh tế học  và  sự  vận dụng vào  kinh  tế  y tế

1. Khái niệm kinh tế học

2. Khái niệm kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô

2.1.Kinh tế học vĩ mô

2.2. Kinh tế học vi mô

3. Thị trường

3.1. Khái niệm

3.2. Cơ chế thị trường

3.3.Các dạng thị trường

4. Cầu

4.1. Các khái niệm:

4.2. Các yếu  tố quyết định đến cầu

5.  Cung

5.1. Các khái niệm

5.2. Các yếu  tố ảnh hưởng tới cung

6. Kinh tế y tế

6.1. Khái niệm

6.2. Mối quan hệ qua lại giữa kinh tế và y tế

7. Chức năng cuả kinh tế y tế

8. Cung, cầu trong chăm sóc sức khoẻ

8.1. Đặc điểm cung cầu trong chăm sóc sức khoẻ

8.2. Thành phần cung cấp dịch vụ y tế và hiệu quả của từng dịch vụ

9. Công bằng trong chăm sóc sức khoẻ

Làm bài tập 
	2(2)
	TS Tuyết
	1, 2, 3, 4
	Thuyết trình 

Thảo luận nhóm

	Tuần 2
	Bài: Nguồn kinh phí cho y tế và tạo nguồn bổ xung 

1. Chọn lựa ưu tiên trong sử dụng kinh phí y tế 

2. Các nguồn tài chính cho hoạt động

2.1. Nguồn công cộng 

2.2. Nguồn tài chính y tế từ cá nhân 

2.3. Các nguồn khác

3. Các nguồn tài chính bệnh viện

3.1. Ngân sách do chính phủ cấp hàng năm (đối với bệnh viện công)

3.2. Thu viện phí và BHYT do cơ quan BHYT thanh toán cho bệnh viện. 

3.3. Thu từ viện trợ và các khoản quyên góp từ  thiện nếu có

4. Tạo nguồn ngân sách bổ sung cho y tế

4.1. Ngân sách từ y tế cộng đồng

4.2. Thu viện phí

4.3.Bảo hiểm y tế

4.4. Y tế tư nhân

5. Phân bổ nguồn lực y tế

5.1. Một số đặc điểm cần chú ý khi áp dụng các biện pháp tạo nguồn ngân sách bổ sung cho y tế

5.2. Phân bổ nguồn lực theo nhu cầu giữa các vùng địa lý

	2(0)


	TS Tuyết
	1, 2, 3, 4
	Thuyết trình 
Thảo luận nhóm


	
	Bài: Chi phí trong chăm sóc S. khoẻ

1. Khái niệm chi phí

2. Mục đích phân tích chi phí trong chăm sóc sức khoẻ

3. Phân loại chi phí

3.1. Theo đầu vào (liên quan đến sản phẩm đầu ra)

3.2. Theo chức năng/hoạt động (liên quan đến bản chất của chi phí)

3.3. Theo người chịu chi phí hoặc theo nguồn gốc của sự chi tiêu

3.4. Theo mức độ

3.5. Theo nguồn kinh phí

4. Nguyên  phân tích chi phí

5. Cách tính toán một số loại chi phí 

6. Lợi ích

7. Lợi nhuận

8. Hiệu quả
	2(0)


	Ths. Lan
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình 

Thảo luận nhóm


	Tuần 3
	Làm bài tập: Chi phí trong chăm sóc sức khoẻ
	0(3)
	Ths. Lan
	1, 2, 3, 4, 5
	Thảo luận nhóm

	
	Bài: phân tích chi phí hiệu quả

1. Giới thiệu về phân tích chi phí

hiệu quả

2. Các bước thực hiện một phân tích chi phí - Hiệu quả 

	1(0)
	TS Tuyết
	1, 2, 3, 4


	Thuyết trình 

	Tuần 4
	Làm bài tập: phân tích chi phí hiệu quả



	0(4)
	TS Tuyết
	1, 2, 3, 4


	Thảo luận và làm bài tập 

	Tuần 5
	Làm bài tập: phân tích chi phí hiệu quả (tiếp)



	0(1)
	TS Tuyết
	1, 2, 3, 4


	Thảo luận và làm bài tập 

	
	Bài 5: Bảo hiểm y tế

1. Bảo hiểm y tế

1.1. Khái niệm 

1.2. Mục đích của bảo hiểm y tế 

1.3. Các mối quan hệ trong thị trường Bảo hiểm y tế 

1.4. Giới thiệu một số hình thức thanh toán bảo hiểm y tế

1.5. Tình hình bảo hiểm y tế trong những năm qua và hướng thực hiện trong những năm tới. 

2. Quy định của Bảo hiểm y tế  

2.1. Cấu trúc của điều lệ bảo hiểm y tế

2.2. Một số nội dung cần lưu ý trong quá trình thực hiện 

2.3. Chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo 

	3(0)
	BSCKII Hiền
	1, 5,6
	Thuyết trình 

Thảo luận nhóm
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